
 
  

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON 

TUẦN 4: BÉ LÀ AI 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Cho cháu dạo chơi kể 

tên một số đồ chơi trong 

sân trường. 

-Trò chơi: Tạo dáng theo 

cô 

- Quan sát vườn rau  

- Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ  

- Trò chuyện về bản thân. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Cho cháu ra sân quan 

sát cây “Lộc vừng”. 

- Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chuyện về mây và 

mặt trời. 

- Trò chơi: Kéo co 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò chui qua cổng 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động minh họa bài 

hát: “Ồ sao bé không lắc” 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi mắt của em”. 

 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

- Giới thiệu bản thân 

 

TẠO HÌNH 

- Tô màu balo của bé.  

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* THAO TÁC VAI: 

- Bé thiết kế thời trang   

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu chiếc váy  

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xếp hàng rào. Chơi với 

các khối gỗ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh hoạt 

động của bé và các bạn  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xếp chồng khối các 

hình học. Xâu dây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn cho cháu phải biết 

chào hỏi ông bà, cha mẹ 

và cô giáo khi đến lớp. 

- Trò chơi “Chuyền 

bóng.” 
- Rèn kĩ năng xếp dép. 

- Trò chơi “Con thỏ ăn 

cỏ” 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 29/09 ĐẾN 03/10/2025 

LỚP NHÓM TRẺ 1 

 



 
                                                                                  

 

 

LỚP NHÓM TRẺ 1 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 06/10 ĐẾN 10/10/2025 

TUẦN 5: CƠ THỂ CỦA BÉ 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Tham quan, quan sát 

phòng kidsmart. 

- Trò chơi: Trú mưa. 

- Tham quan lớp học 

năng khiếu.  

- Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Trẻ thu dọn lá vàng trên 

sân cùng cô   

- Trò chơi: Lộn cầu vòng 

- Cùng nhau quan sát 

hoa. 

- Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

- Trò chuyện về các bộ 

phận trên cơ thể bé  

- Trò chơi: Tạo dáng 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò chui qua cổng 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động minh họa bài 

hát: “Ồ sao bé không lắc” 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi mắt của em”. 

 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

- Giới thiệu bản thân 

 

TẠO HÌNH 

- Tô màu balo của bé. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* THAO TÁC VAI: 

- Gia đình cùng bé mua 

sắm  

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Nặn hình bàn tay bé 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Dựng bể bơi cho bé   

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem một số hình ảnh về 

các bộ phận trên cơ thể 

bé   

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Gieo hạt giống cây cải 

mầm.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Giáo dục trẻ lễ phép với 

người lớn. 

- Tìm hiểu chức năng các 

bộ phận trên cơ thể.  

 

- Tô màu tranh đôi bàn 

chân  

 

- Vận động theo nhạc bài 

hát “Bé khỏe bé ngoan”  

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP NHÓM TRẺ 1 
              

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 13/10 ĐẾN 17/10/2025 

TUẦN 6: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Cho trẻ quan sát búp bê. 

- Trò chơi: Kéo co. 

- Cho cháu đi dạo quan 

sát hoa lan   

- Trò chơi: Nu na nu 

nống 

- Quan sát xe đồ chơi. 

- Trò chơi: Đuổi bắt  

- Quan sát quang cảnh 

sân trường buổi sáng. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Cô cùng cháu quan sát 

một số đồ chơi trong sân. 

- Trò chơi: Chuyền bóng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Ném xa bằng một tay  

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Đu quay” 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi dép”. 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết hình tròn 

hình vuông  

TẠO HÌNH 

- Tô màu quả bóng 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC THƯ VIỆN: 

- Đọc truyện   

 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xây lâu đài búp bê  

 

 

 * THAO TÁC VAI: 

- Vệ sinh đồ chơi bé thích  

 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Bé làm bác sĩ  

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Bé chăm sóc vườn cây   

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Giáo dục cháu biết bảo 

vệ môi trường, bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

- Trò chơi “Thi ai nhanh” 

 

- Rèn kĩ năng cám ơn  

cho bé khi được nhận quà 

 

- Tổ chức cho trẻ các trò 

chơi dân gian. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

  

  



 
 

 

                                       
                                                                                                            

LỚP NHÓM TRẺ 1 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 20/10 ĐẾN 24/10/2025 

TUẦN 7: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH   
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện với bé về 

hoạt động ngoại khóa của 

các bạn. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Quan sát và trò chuyện 

về hoạt động vui chơi của 

các bạn. 

- Trò chơi: Nu na nu 

nống 

- Trò chuyện về bé và các 

bạn. 

- Trò chơi: Nhốt không 

khí vào túi. 

- Cho bé vệ sinh một số 

trang phục búp bê. 

- Trò chơi: Chi chi chành 

chành. 

- Quan sát chú bảo vệ 

chăm sóc cây xanh.   

- Trò chơi: Chuyền bóng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò thẳng hướng và có 

vật trên lưng. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động theo bài hát: 

“Cùng múa vui”. 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Cô dạy con”. 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI  

- Kể tên và nhận biết một 

số bạn trong lớp học  

TẠO HÌNH 

- Tô màu chiếc cốc 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC THƯ VIỆN: 

- Khám phá thơ, truyện    

 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xây ngôi nhà chung  

 

 

* THAO TÁC VAI: 

- Bé cùng các bạn tham 

gia dã ngoại 

 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Ban nhạc bé yêu    

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc vườn cây của 

bé. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Dạy cháu biết ích lợi 

của việc ăn uống đúng 

cách. 

- Trò chơi “Lăn bóng 

cùng cô”. 

 

- Giáo dục bé biết chia sẻ 

đồ dùng, đồ chơi với bạn. 

 

- Trò chơi “Con cua”. 

 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 



 
  

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON 

TUẦN 4: BÉ LÀ AI 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Cho cháu dạo chơi kể 

tên một số đồ chơi trong 

sân trường. 

- Trò chơi: Tạo dáng theo 

cô 

- Quan sát vườn rau  

- Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ  

- Trò chuyện về bản thân. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Cho cháu ra sân quan 

sát cây “Lộc vừng”. 

- Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chuyện về mây và 

mặt trời. 

- Trò chơi: Kéo co 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động minh họa bài 

hát: “Ồ sao bé không lắc” 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò chui qua cổng 

TẠO HÌNH 

- Tô màu balo của bé.  

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

- Giới thiệu bản thân 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi mắt của em”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* THAO TÁC VAI: 

- Bé thiết kế thời trang   

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Tô màu chiếc váy  

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xếp hàng rào. Chơi với 

các khối gỗ. 

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh hoạt 

động của bé và các bạn  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xếp chồng khối các 

hình học. Xâu dây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Rèn cho cháu phải biết 

chào hỏi ông bà, cha mẹ 

và cô giáo khi đến lớp. 

-Trò chơi “Chuyền bóng” - Rèn kĩ năng xếp dép. 
-Trò chơi “Con thỏ ăn 

cỏ” 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 29/09 ĐẾN 03/10/2025 

LỚP NHÓM TRẺ 2 

 



 
 

 

                                                                                   

LỚP NHÓM TRẺ 2 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 06/10 ĐẾN 10/10/2025 

TUẦN 5: CƠ THỂ CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Tham quan, quan sát 

phòng kidsmart. 

- Trò chơi: Trú mưa. 

- Tham quan lớp học 

năng khiếu.  

- Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Trẻ thu dọn lá vàng trên 

sân cùng cô   

- Trò chơi: Lộn cầu vòng 

- Cùng nhau quan sát 

hoa. 

- Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

- Trò chuyện về các bộ 

phận trên cơ thể bé  

- Trò chơi: Tạo dáng 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động minh họa bài 

hát: “Ồ sao bé không lắc” 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò chui qua cổng 

TẠO HÌNH 

- Tô màu balo của bé.  

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

- Giới thiệu bản thân 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi mắt của em”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* THAO TÁC VAI: 

- Gia đình cùng bé mua 

sắm  

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Nặn hình bàn tay bé 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Dựng bể bơi cho bé   

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem một số hình ảnh về 

các bộ phận trên cơ thể 

bé   

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Gieo hạt giống cây cải 

mầm.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Giáo dục trẻ lễ phép với 

người lớn. 

- Tìm hiểu chức năng các 

bộ phận trên cơ thể.  

 

- Tô màu tranh đôi bàn 

chân  

 

- Vận động theo nhạc bài 

hát “Bé khỏe bé ngoan”  

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            

LỚP NHÓM TRẺ 2 
             

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 13/10 ĐẾN 17/10/2025 

TUẦN 6: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Cho trẻ quan sát búp bê. 

- Trò chơi: Kéo co. 

- Cho cháu đi dạo quan 

sát hoa lan   

- Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

- Quan sát xe đồ chơi. 

- Trò chơi: Đuổi bắt  

- Quan sát quang cảnh 

sân trường buổi sáng. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Cô cùng cháu quan sát 

một số đồ chơi trong sân. 

- Trò chơi: Chuyền bóng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Đu quay” 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Ném xa bằng một tay  

TẠO HÌNH 

- Tô màu quả bóng 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

- Nhận biết hình tròn 

hình vuông  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Đôi dép”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC THƯ VIỆN: 

- Đọc truyện   

 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xây lâu đài búp bê  

 

 

* THAO TÁC VAI: 

- Vệ sinh đồ chơi bé thích  

 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Bé làm bác sĩ .  

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Bé chăm sóc vườn cây   

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Giáo dục cháu biết bảo 

vệ môi trường, bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

- Trò chơi “Thi ai nhanh” 

 

- Rèn kĩ năng cám ơn  

cho bé khi được nhận quà  

 

- Tổ chức cho trẻ các trò 

chơi dân gian. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 



 
                                       
                                                                                                            

 

LỚP NHÓM TRẺ 2 
 

CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON THỜI GIAN: TỪ 20/10 ĐẾN 24/10/2025 

TUẦN 7: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH   
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện với bé về 

hoạt động ngoại khóa của 

các bạn. 

- Trò chơi: Lộn cầu vồng. 

- Quan sát và trò chuyện 

về hoạt động vui chơi của 

các bạn. 

-Trò chơi: Nu na nu nống 

- Trò chuyện về bé và các 

bạn. 

- Trò chơi: Nhốt không 

khí vào túi. 

- Cho bé vệ sinh một số 

trang phục búp bê. 

- Trò chơi: Chi chi chành 

chành. 

- Quan sát chú bảo vệ 

chăm sóc cây xanh.   

- Trò chơi: Chuyền bóng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Vận động theo bài hát: 

“Cùng múa vui” 

 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Bò thẳng hướng và có 

vật trên lưng. 

TẠO HÌNH 

- Tô màu chiếc cốc 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI  

- Kể tên và nhận biết một 

số bạn trong lớp học  

LÀM QUEN VĂN HỌC 

- Thơ: “Cô dạy con”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC THƯ VIỆN: 

- Khám phá thơ, truyện    

 

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT: 

- Xây ngôi nhà chung  

 

 

 * THAO TÁC VAI: 

- Bé cùng các bạn tham 

gia dã ngoại 

 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Ban nhạc bé yêu    

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc vườn cây của 

bé. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Dạy cháu biết ích lợi 

của việc ăn uống đúng 

cách. 

- Trò chơi “Lăn bóng 

cùng cô”. 

 

 

- Giáo dục bé biết chia sẻ 

đồ dùng, đồ chơi với bạn. 

 

- Trò chơi “Con cua”. 

 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 


